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1 B20DCDT008 Hà Việt Anh 24/09/2002 Hà Tây E20CQCN01-B A+ 145 2,99 Làm ĐATN

2 B20DCCN002 Đào Đăng Duy 03/12/2002 Hà Nội E20CQCN01-B F 135 2,56 Không đủ điều kiện

3 B20DCVT107 Trần Quang Đăng 12/11/2002 Nam Định E20CQCN01-B A+ 90 2,02 Học môn TTTN

4 B20DCCN195 Đoàn Minh Đức 12/10/2002 Nam Định E20CQCN01-B A+ 133 2,64 Học môn TTTN

5 B20DCCN208 Phạm Trường Giang 10/06/2002 Thái Bình E20CQCN01-B A+ 133 2,34 Học môn TTTN

6 B20DCVT144 Bùi Minh Hiếu 26/07/2002 Nam Định E20CQCN01-B B+ 139 2,95 Làm ĐATN

7 B20DCCN242 Đào Trọng Hiếu 03/08/2002 Hải Phòng E20CQCN01-B A 145 2,96 Làm ĐATN

8 B20DCVT154 Phạm Bá Hiếu 20/01/2002 Nghệ An E20CQCN01-B A+ 123 2,58 Học môn TTTN

9 B20DCAT001 Phạm Nguyên Hiếu 14/12/2002 Hà Nội E20CQCN01-B A+ 112 2,45 Học môn TTTN

10 B20DCVT155 Trần Văn Hiếu 19/04/2002 Hưng Yên E20CQCN01-B A 139 2,3 Học môn TTTN

11 B20DCVT185 Ngô Quang Huy 07/02/2002 Hà Nội E20CQCN01-B A+ 145 3,16 Làm ĐATN

12 B20DCAT078 Nguyễn Quang Huy 01/12/2000 Hải Phòng E20CQCN01-B A+ 145 3,25 Làm ĐATN

13 B20DCVT219 Vũ Duy Khánh 27/07/2002 Hà Nội E20CQCN01-B B 139 2,5 Làm ĐATN

14 B20DCCN020 Nguyễn Minh Khôi 22/04/2002 Hà Nội E20CQCN01-B A+ 100 2,71 Học môn TTTN

15 B20DCAT096 Đặng Trung Kiên 18/03/2002 Bắc Giang E20CQCN01-B A+ 115 2,72 Học môn TTTN

16 B20DCCN022 Nguyễn Anh Kiệt 25/07/2002 Phú Thọ E20CQCN01-B A+ 145 3,4 Làm ĐATN

17 B20DCCN023 Vũ Mai Linh 14/07/2001 Hà Tây E20CQCN01-B A+ 145 3,11 Làm ĐATN

18 B20DCCN419 Bùi Duy Mạnh 09/10/2002 Thái Bình E20CQCN01-B 22 2,11 Không đủ điều kiện

19 B20DCAT124 Nguyễn Ngọc Minh 15/12/2002 Phú Thọ E20CQCN01-B A+ 145 3,1 Làm ĐATN

20 B20DCCN024 Nguyễn Tuấn Minh 21/07/2002 Thái Nguyên E20CQCN01-B A+ 142 2,66 Làm ĐATN

21 B20DCVT259 Hoàng Văn Nam 22/02/2002 Thanh Hoá E20CQCN01-B A 145 2,9 Làm ĐATN

22 B20DCVT276 Trần Đình Khôi Nguyên 07/06/2002 Hà Nội E20CQCN01-B A+ 139 2,73 Làm ĐATN

23 B20DCDT161 Vũ Đức Phúc 25/09/2002 Thái Bình E20CQCN01-B A+ 142 2,61 Làm ĐATN

24 B20DCVT311 Nguyễn Hồng Sơn 19/05/2002 Nam Định E20CQCN01-B A+ 145 2,98 Làm ĐATN

25 B20DCCN034 Lê Đức Thành 09/08/2002 Hà Nội E20CQCN01-B A+ 145 2,58 Làm ĐATN
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26 B20DCCN594 Nguyễn Đăng Tiến 18/12/2002 Hòa Bình E20CQCN01-B A+ 145 2,7 Làm ĐATN

27 B20DCVT405 Nguyễn Hùng Trường 28/04/2002 Tuyên Quang E20CQCN01-B A+ 142 3,18 Làm ĐATN

28 B20DCCN038 Nguyễn Đình Tùng 06/05/2002 Hà Nội E20CQCN01-B A+ 139 2,75 Làm ĐATN

29 B20DCDT221 Bùi Văn Vinh 21/02/2002 Thanh Hoá E20CQCN01-B A+ 145 2,58 Làm ĐATN

Tổng cộng: 29 sinh viên

Làm ĐATN: 19 sinh viên

Học môn TTTN: 8 sinh viên

Không đủ đk: 2 sinh viên
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